
                     UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN
                     TRƯỜNG MẦM NON NGỌC XUYÊN

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO ĐỢT I
Năm học 2025 - 2026

STT Lớp Sĩ
số trẻ

Số trẻ được
cân đo

CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG/CHIỀU CAO

Bình thường Cao hơn Suy dinh dưỡng
thể nhẹ cân Bình thường Cao hơn Suy dinh dưỡng

thể thấp còi
Bình

thường
Suy dinh dưỡng

thể gầy còm Thừa cân Béo phì

SL % SL % SL %
Mức vừa

(độ 1)
Mức nặng

(độ 2) SL % SL %
Mức vừa

(độ 1)
Mức nặng

(độ 2) SL %
Mức vừa

(độ 1)
Mức nặng

(độ 2) SL % SL %
SL % SL % SL % SL % SL % Sl %

1 2TA1 15 15 100.0% 14 93.33% 1 6.67% 0 0.00% 0 0.00% 14 93.33% 1 6.67% 0 0.00% 0 0 15 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

2 2TA2 14 14 100.0% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 92.86% 1 7.14% 0 0.00% 0 0 14 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

3 2TA3 14 14 100.0% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 14 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

4 3TA1 21 21 100.0% 21 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 95.24% 0 0.00% 1 4.76% 0 0 19 90% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 0 0.00%

5 3TA2 20 20 100.0% 18 90.00% 1 5.00% 0.00% 1 5.56% 19 95.00% 0 0.00% 1 5.00% 0 0 18 90% 1 5.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00%

6 4TA1 28 28 100.0% 25 89.29% 3 10.71% 0 0.00% 0 0.00% 23 82.14% 1 3.57% 4 14.29% 0 0 24 86% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.14% 2 7.14%

7 4TA2 30 30 100.0% 27 90.00% 3 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 29 96.67% 0 0.00% 1 3.33% 0 0 27 90% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.33% 2 6.67%

8 5TA1 35 35 100.0% 33 94.29% 2 5.71% 2 5.71% 0 0.00% 33 94.29% 2 5.71% 0 0.00% 0 0 32 91% 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.71%

9 5TA2 38 38 100.0% 36 94.74% 2 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 38 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 36 95% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 1 2.63%

Tổng cộng 215 215 100% 202 93.95% 12 5.58% 2 0.93% 1 0.5% 203 94.42% 5 2.33% 7 3.26% 0 0.00% 199 93% 2 0.93% 0 0.00% 6 2.79% 8 3.72%
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